SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         KÌ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ  Năm học 2016-2017

  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                 Môn thi: SINH HỌC - Lớp 12 THPT 
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                                                             Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề)       






     Số câu trả lời trắc nghiệm: 50 câu (đề có 08 trang)

                               
                                                   

Học sinh làm bài bằng cách chọn và tô kín một ô tròn ở Phiếu trả lời trắc nghiệm tương ứng với phương án trả lời đúng.
Họ và tên học sinh:   ........................................................................................................................

Số báo danh: 

ĐỀ CHÍNH THỨC:   
Câu 1: Trong các nhận định sau về sự giống nhau của quá trình nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã, có mấy nhận định đúng?

(1) đều xảy ra theo nguyên tắc khuôn mẫu.

(2) đều có thể xảy ra trong tế bào chất của tế bào.

(3) đều có thể xảy ra trong nhân của tế bào.

(4) trong cả 3 quá trình, đều diễn ra hiện tượng bắt cặp bổ sung giữa các nuclêôtit.

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 2: Khi nghiên cứu một quần thể bọ cánh cứng ở đảo đại dương, ban đầu người ta thấy có 5000 con có kiểu gen AA, 9000 con có kiểu gen Aa, 2000 con có kiểu gen aa. Sau 10 năm và những năm tiếp theo quần thể này chỉ còn những cá thể có kiểu gen Aa. Phản ánh quần thể đang diễn ra

A. chọn lọc ổn định.
B. sự ổn định và không có sự chọn lọc nào.
C. chọn lọc gián đoạn (hay phân hóa).
D. chọn lọc định hướng.
Câu 3: Khi nói về bằng chứng tiến hoá, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

(1) Chi trước của mèo và cánh của dơi có các xương phân bố theo thứ tự như nhau nên được gọi là cơ quan tương tự.
(2) Cơ quan thoái hoá phản ánh sự tiến hoá đồng quy (tiến hoá hội tụ).

(3) Những loài có quan hệ họ hàng càng gần thì trình tự các axit amin trong prôtêin hay trình tự các nuclêôtit trong ADN tương ứng có xu hướng càng giống nhau. 

(4) Tất cả các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. 
(5) Hoá thạch là bằng chứng trực tiếp giúp nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới.

A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây về quá trình sao chép (tái bản) của ADN là đúng?

A. Quá trình sao chép ADN ở virut và sinh vật nhân sơ theo cơ chế nửa gián đoạn, còn quá trình sao chép ADN ở sinh vật nhân chuẩn theo cơ chế liên tục.
B. Quá trình sao chép của ADN ở sinh vật nhân sơ, sinh vật nhân chuẩn và một số virut (có ADN mạch kép) đều theo cơ chế nửa gián đoạn.
C. Quá trình sao chép ADN ở virut và sinh vật nhân sơ theo cơ chế nửa gián đoạn, còn quá trình sao chép ADN ở sinh vật nhân chuẩn theo cơ chế gián đoạn.
D. Quá trình sao chép ADN ở sinh vật nhân sơ, sinh vật nhân chuẩn và virut đều chỉ theo cơ chế liên tục.
Câu 5: Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác là vì

A. nếu không có thể truyền thì gen có vào được tế bào nhận cũng không thể nhân lên và phân li đồng đều về các tế bào con khi tế bào phân chia.

B. nếu không có thể truyền thì khó thu được nhiều sản phẩm của gen đã chuyển trong tế bào nhận.
C. nếu không có thể truyền thì gen cần chuyển sẽ không chui vào được tế bào nhận.

D. nếu không có thể truyền thì gen không thể tạo ra sản phẩm trong tế bào nhận.

Câu 6: Đóng góp chủ yếu của thuyết tiến hoá của Kimura là

A. nêu lên vai trò của sự củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính trong tiến hóa độc lập với tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
B. củng cố học thuyết của Đacuyn về vai trò của chọn lọc tự nhiên trong quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi.
C. phủ nhận thuyết tiến hoá bằng con đường chọn lọc tự nhiên.
D. giải thích hiện tượng đa hình cân bằng trong quần thể giao phối.
Câu 7: Phương pháp lai và phân tích con lai của Menđen không có nội dung nào sau đây?

A. Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài cặp tính trạng tương phản.

B. Dùng toán thống kê xác suất để phân tích các số liệu thu được, từ đó rút ra quy luật di truyền.

C. Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng trên con cháu của từng cặp bố mẹ.

D. Lai phân tích cơ thể lai F1 để xác định kiểu gen F1.
Câu 8: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể? 

(1) Một đoạn của nhiễm sắc thể bị đứt ra và quay đảo ngược 180o rồi nối lại tại vị trí cũ.

(2) Đoạn nhiễm sắc thể bị đảo có thể chứa hoặc không chứa tâm động. 

(3) Đảo đoạn nhiễm sắc thể không làm mất hay thêm vật chất di truyền nên không làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể. 

(4) Đảo đoạn nhiễm sắc thể cũng là nguồn nguyên liệu tham gia hình thành loài mới trong tiến hóa.

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đột biến gen?

A. Đột biến giao tử không được di truyền qua sinh sán hữu tính.
B. Đột biến xôma không di truyền được qua sinh sản hữu tính.
C. Đột biến tiền phôi được di truyền qua sinh sán hữu tính.
D. Đột biến xôma có thể biểu hiện ở một bộ phận của cơ thể.
Câu 10: Cho lai giữa cây cải củ với cây cải bắp thu được các cây lai F1 đều bất thụ. Đa bội hóa F1 thu được thể song nhị bội. Biết rằng không có đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể xảy ra. Trong các đặc điểm sau đây, có bao nhiêu đặc điểm đúng với các thể song nhị bội này? 

(1) Mang vật chất di truyền của hai loài ban đầu. 

(2) Trong tế bào sinh dưỡng, các nhiễm sắc thể tồn tại thành từng nhóm, mỗi nhóm gồm 4 nhiễm sắc thể tương đồng. 

(3) Có khả năng sinh sản hữu tính. 

(4) Có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen.

A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 11: Theo giả thuyết siêu trội, ưu thế lai xuất hiện trong lai khác dòng do
A. cơ thể lai có sức sống, sức sản xuất theo các gen trội nên có năng suất cao hơn 2 dòng bố, mẹ.
B. sự tương tác giữa các gen không alen dẫn đến hiệu quả bổ sung.
C. sự tập trung các gen trội của bố, mẹ ở con lai dẫn đến sự tác động có lợi.
D. ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội về nhiều mặt so với dạng bố, mẹ thuần chủng.
Câu 12: Theo quan niệm tiến hoá hiện đại, nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của quá trình tiến hóa là
A. biến dị tổ hợp.
B. biến dị cá thể.
C. đột biến gen.
D. đột biến NST.

Câu 13: Ở một loài động vật, có 2000 tế bào sinh dục đực giảm phân bình thường, hoán vị gen với tần số hoán vị gen là 20%. Có mấy nhận định đúng trong những nhận định sau?

(1) Số tế bào không xảy ra hoán vị gen là 1200.

(2) Số giao tử mang gen hoán vị là 1600.

(3) Tỉ số giữa tế bào hoán vị với tế bào không hoán vị là 2/3.

(4) Số tế bào  xảy ra hoán vị gen là 400.

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 14: Ở một loài động vật, màu lông do 2 cặp gen không alen phân li độc lập tương tác nhau hình thành: A-B- cho lông đen, A-bb và aaB- đều cho màu lông xám, aabb cho lông trắng; còn kích thước lông do 1 gen có 2 alen quy định: D lông dài, d lông ngắn. Các gen đều ở trên nhiễm sắc thể thường. Cho cá thể đực dị hợp tử 3 cặp gen lai phân tích thu được Fa có tỉ lệ 1 lông đen, dài : 1 lông xám, dài : 1 lông xám, ngắn : 1 lông trắng, ngắn. Kiểu gen của cá thể đực đem lai là
A. 
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Câu 15: Ở một loài thực vật, màu hoa (hoa đỏ, hoa vàng, hoa trắng) hình thành do sự tương tác của 2 gen không alen, mỗi gen có 2 alen, hai gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường. Cho F1 dị hợp 2 cặp gen này lai với nhau, người ta đưa ra những nhận định về kiểu hình và dạng tương tác ở F2. Trong những nhận định đó có mấy nhận định đúng?

(1) Nếu hiệu số hoa đỏ với vàng ở  là 3/16, có thể là dạng tương tác bổ trợ.

(2) Nếu hiệu số hoa đỏ với vàng ở  là 6/16, có thể là dạng tương tác át chế lặn.

(3) Nếu hiệu số hoa đỏ với vàng ở  là 5/16, có thể là dạng tương tác bổ trợ.

(4) Nếu hiệu số hoa đỏ với vàng ở  là 8/16, có thể là dạng tương tác át chế trội.

(5)  Nếu hiệu số hoa đỏ với vàng ở  là 2/16, có thể là dạng tương tác át chế trội.

A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3.

Câu 16: Hình sau đây mô tả bộ nhiễm sắc thể của người bình thường và người bị bệnh. 


Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về bệnh này?               

(1) Bệnh này chỉ xảy ra ở nữ giới.  

(2) Bệnh này được gọi là bệnh di truyền. 

(3) Có thể phát hiện sớm bệnh này bằng kĩ thuật sinh thiết tua nhau thai. 

(4) Có thể chữa lành bệnh này nếu phát hiện sớm ở giai đoạn phôi sớm.

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.

Câu 17: Khi nói về quá trình dịch mã, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

(1) Là quá trình tổng hợp prôtêin, diễn ra trong nhân và cả ở tế bào chất của tế bào nhân thực. 

(2) Có thể chia thành hai giai đoạn là hoạt hoá axit amin và tổng hợp chuỗi pôlipeptit. 

(3) Tất cả các nuclêôtit từ bộ ba mở đầu đến bộ ba kết thúc trên mỗi phân tử mARN đều được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung đầy đủ với các nuclêôtit của các bộ ba đối mã trên các tARN. 

(4) Khi ribôxôm tiếp xúc với côđon 5’UAA3’ hay 5’UAG3’ hoặc 5’UGA3’ trên phân tử mARN thì kết thúc dịch mã.

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 18: Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Có bao nhiêu phép lai cho con lai đồng tính kiểu hình về tính trạng này? Biết rằng không có đột biến xảy ra.
A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 19: Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về quần thể giao phối?

A. Quần thể ngẫu phối có sự giao phối ngẫu nhiên và tự do giữa các cá thể.
B. Quần thể giao phối luôn luôn đạt trạng thái cân bằng di truyền.
C. Các cá thể trong quần thể chỉ giống nhau những nét cơ bản nhưng khác nhau nhiều chi tiết.
D. Quần thể ngẫu phối rất đa hình về kiểu gen và kiểu hình.
Câu 20: Trong các yếu tố dưới đây, những yếu tố thể hiện sự khác biệt giữa quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã là

(1) Nguyên tắc bán bảo tồn.
(2) Nguồn nguyên liệu.
(3) Số loại enzim tham gia.                         

(4) Nguyên tắc bổ sung.
(5) Sản phẩm tạo thành. 
(6) Số mạch khuôn tham gia.

A. (1), (3), (5), (6).
B. (2), (3), (4), (5).
C. (2), (3), (5), (6).
D. (1), (2), (3), (5), (6).
Câu 21: Những phát biểu nào sau đây đúng khi nói về phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật?

(1) Giúp tiết kiệm được diện tích nhân giống.
        

(2) Tạo được nhiều biến dị tổ hợp.    

(3) Có thể tạo ra số lượng cây trồng lớn trong một thời gian ngắn.   

(4) Có thể bảo tồn được một số nguồn gen quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

(5) Tạo ra cây tứ bội (4n)

A. (1), (3), (4).
B. (1), (3), (5).
C. (1), (2), (3), (4).
D. (2), (3), (5).

Câu 22: Xác định sự tương hợp giữa các thông tin của cột A và cột B trong bảng dưới đây: 

	A
	B

	(a) Điểm khởi đầu tái bản ADN:
	1. được tổng hợp ở mạch gián đoạn.

	(b) Mạch khuôn: 
	2. xúc tác sự liên kết giữa các nuclêôtit mới.

	(c) ADN ligaza: 
	3. trình tự nuclêôtit trên ADN từ đó sự tái bản ADN bắt đầu.

	(d) Đoạn Okazaki: 
	4. trình tự nuclêôtit từ đó tổng hợp nên mạch ADN mới.

	(e) ADN pôlymeraza:
	5. nối các đoạn Okazaki với nhau.


Phương án đúng là

A. (a)-3, (b)-4, (c)-2, (d)-5, (e)-1.
B. (a)-4, (b)-3, (c)-2, (d)-1, (e)-5.
C. (a)-3, (b)-4, (c)-5, (d)-1, (e)-2. 
D. (a)-4, (b)-3, (c)-5, (d)-1, (e)-2.
Câu 23: Khi nói về ADN ở tế bào chất của sinh vật nhân chuẩn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Mỗi phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, mạch vòng.

(2) Các đơn phân cấu tạo mỗi mạch đơn là các nuclêôtit gồm 4 loại A, U, G, X.  

(3) Các phân tử ADN thường không được phân chia đồng đều cho các tế bào con qua nguyên phân. 

(4) Mỗi phân tử ADN có số liên kết phôtphođieste bằng số lượng nuclêôtit của phân tử ADN đó.

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Câu 24: Có bao nhiêu hiện tượng sau đây thuộc vai trò của quá trình ngẫu phối?
(1) Hạn chế sự đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.

(2) Làm phát tán các đột biến trong quần thể.

(3) Tạo ra các biến dị tổ hợp làm nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.

(4) Làm thay đổi tần số tương đối của các alen trong quần thể.

(5) Tăng dần tỉ lệ các kiểu gen đồng hợp, giảm dần tỉ lệ các kiểu gen dị hợp qua các thế hệ.
A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3.

Câu 25: Có bao nhiêu thông tin sau đây nói về điểm giống nhau giữa quy luật phân li độc lập và quy luật hoán vị gen?

(1) Các gen thường phân li cùng nhau trong quá trình di truyền. 

(2) Các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do trong quá trình di truyền. 

(3) Thể dị hợp hai cặp gen giảm phân bình thường cho 4 loại giao tử.

(4) Làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp.

(5) Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, nếu P thuần chủng mang 2 cặp gen khác nhau thì F1 đồng loạt có kiểu hình giống nhau và có kiểu gen dị hợp tử 2 cặp gen.

A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 26: Ở ruồi giấm, xét 2 cặp gen trên 1 cặp nhiễm sắc thể thường, A thân xám, a thân đen; B cánh dài, b cánh cụt. Tiến hành lai giữa 1 ruồi giấm đực có kiểu gen AB/aB với ruồi giấm cái dị hợp tử 2 cặp gen, ở F1 thu được tỉ lệ 3 ruồi thân xám, cánh dài : 1 ruồi thân đen, cánh dài. Ruồi cái đem lai có kiểu gen và đặc tính nào sau đây?
A. 
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 hoặc 
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, liên kết hoàn toàn.
B. 
[image: image6.wmf]AB

ab

 hoặc 
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, liên kết hoàn toàn hoặc không hoàn toàn.
C. 
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, liên kết hoàn toàn.

D. 
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, liên kết hoàn toàn.
Câu 27: Khi nói về nguồn nguyên liệu của tiến hoá, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

(1) Mọi biến dị trong quần thể đều là nguyên liệu của quá trình tiến hoá. 

(2)Đột biến gen là nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của quá trình tiến hoá. 

(3) Nguồn biến dị di truyền của quần thể có thể được bổ sung bởi sự nhập cư.

(4) Tiến hoá sẽ không xảy ra nếu quần thể không có các biến dị di truyền.

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 28: Quan sát qua kính hiển vi quang học một tế bào của một loài sinh vật lưỡng bội có bộ nhiễm sắc thể 2n = 4 đang phân bào thể hiện ở hình bên. Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng về quá trình phân bào của tế bào này?

	(1) Tế bào đang ở kì sau của giảm phân II.

(2) Sự phân li NST đang diễn ra không bình thường.

(3) Tế bào đang thực hiện giảm phân.

(4) Tế bào đang ở kì sau của giảm phân I.
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A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 29: Nguyên tắc bán bảo tồn (giữ lại một nửa) trong quá trình nhân đôi của ADN là

A. hai phân tử ADN mới được hình thành sau nhân đôi, có 1 phân tử ADN giống với ADN mẹ còn ADN kia có chỉ có một mạch giống ADN mẹ.
B. hai phân tử ADN được hình thành sau khi nhân đôi, hoàn toàn giống nhau.
C. trong hai phân tử ADN mới hình thành, mỗi ADN có 1 mạch cũ và 1 mạch mới được tổng hợp.
D. sự nhân đôi xảy ra trên 2 mạch của phân tử ADN theo hướng ngược chiều nhau.
Câu 30: Khi nói về ưu thế lai, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

(1) Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1 của phép lai khác dòng. 

(2) Ưu thế lai có thể được duy trì và củng cố bằng phương pháp tự thụ phấn hoặc giao phối gần. 

(3) Trong cùng một tổ hợp lai, phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai và ngược lại.

(4) Trong một số trường hợp, lai giữa hai dòng nhất định thu được con lai không có ưu thế lai, nhưng nếu cho con lai này lai với dòng thứ ba thì đời con lại có ưu thế lai.

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.

Câu 31: Cho quần thể P có cấu trúc di truyền như sau: 0,4 AaBb : 0,2 Aabb : 0,4 aaBb. Người ta tiến hành cho các cá thể của quần thể này tự thụ phấn. Biết rằng không xảy ra đột biến. Tỉ lệ cơ thể mang hai cặp gen đồng hợp lặn ở F1 là

A. 17,5%.
B. 35% .
C. 40%.
D. 12,5%.
Câu 32: Một bệnh di truyền ở người do 1 alen của của một gen có 2 alen (A, a) trội lặn hoàn toàn quy định. Một người đàn ông bình thường, có bố bị bệnh này, lấy 1 người vợ bình thường có cha mẹ đều bình thường và có em trai bị bệnh này. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra ở những người trong gia đình. Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

(1) Xác suất phát sinh giao tử A của người vợ = 2/3. 

(2) Xác suất họ sinh con gái đầu lòng không mang alen gây bệnh này = 1/6. 

(3) Xác suất họ sinh con không bị bệnh này = 5/6. 

(4) Xác suất người con trai bình thường của họ mang alen gây bệnh này = 3/5.

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 33: Ở một nòi chuột, xét các gen nằm trên NST thường. Màu lông biểu hiện do tương tác của 2 cặp gen không alen phân li độc lập, mỗi gen có 2 alen; dạng lông do một cặp gen có 2 alen quy định. Cho 2 chuột P lai nhau thu được F1 có tỉ lệ 12 lông trắng, quăn : 3 lông đen, thẳng : 1 lông nâu, thẳng. Biết rằng không có đột biến và không có hoán vị gen xảy ra. Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng? 

(1) F1 có 9 kiểu gen khác nhau.

(2) Các cá thể có lông trắng, quăn ở F1 có 4 kiểu gen khác nhau.

(3) Những cá thể có lông trắng, quăn mang gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 1/8 F1.

(4) Những cá thể có lông đen, thẳng dị hợp ở F1 chiếm tỉ lệ = 1/8 F1.

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 34: Khi nghiên cứu sự di truyền của 2 tính trạng ở một loài thực vật, người ta cho 2 cây (P) lai nhau thu được F1 có tỉ lệ 9 quả đỏ, tròn : 3 quả đỏ, dẹt : 3 quả vàng, tròn : 1 quả vàng, dẹt. Biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định, gen trên nhiễm sắc thể thường, không có đột biến xảy ra và không có hoán vị gen f = 50%. Có thể có bao nhiêu nhận định sau đây đúng với kết quả lai này?

(1) Hai tính trạng di truyền độc lập với nhau.

(2) Hai tính trạng di truyền liên kết với nhau.

(3) F1 có 10 kiểu gen.

(4) Quả đỏ, tròn F1 có 4 kiểu gen.

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 35: Khi nghiên cứu một bệnh di truyền rất hiếm trong một dòng họ biểu hiện trong phả hệ dưới đây do một gen quy định. Giải thích nào là hợp lí nhất về sự di truyền của bệnh này?
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A. Bệnh do gen lặn trên nhiễm sắc thể  thường quy định.
B. Bệnh do gen lặn trên nhiễm sắc thể  X quy định.
C. Bệnh do gen trội trên nhiễm sắc thể  thường quy định.
D. Bệnh do gen trội trên nhiễm sắc thể  X quy định.
Câu 36: Xét 2 gen trên NST thường, mỗi gen có 2 alen quy định một tính trạng (A, a; B, b). Lai 2 cá thể thuần chủng có gen khác nhau về 2 cặp gen này thu được F1. Cho F1 lai với cá thể dị hợp gen thứ nhất, đồng hợp lặn gen thứ hai thu được F2. Có bao nhiêu tỉ lệ kiểu hình F2 sau đây phù hợp với sự di truyền của 2 cặp gen này? Biết rằng không xảy ra đột biến, không có hoán vị gen, các cá thể F2 sinh ra đều sống và phát triển như nhau.

(1) 3:3:1:1.

(2) 2:2:1:1:1:1.

(3)  2:1:1.                         

(4) 1:1:1:1.

(5) 4:3:3:2.


(6) 4:4:1:1.

A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.
Câu 37: Hãy tìm các cặp ghép đúng trong các bệnh, tật di truyền và các loại đột biến liên quan sau?

	Các bệnh, tật di truyền
	Các loại đột biến liên quan

	I: Bệnh máu khó đông.


II: Bệnh ung thư máu.

III: Bệnh bạch tạng.


IV: Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.

V: Hội chứng Đao.

VI: Hội chứng Patau.

VII: Hội chứng Etuôt.
	(1) nhiễm sắc thể 21 bị mất đoạn.


(2) Đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể X.

(3) Đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể thường.

(4) Cặp nhiễm sắc thể 21 có 3 chiếc.

(5) Đột biến gen trội trên nhiễm sắc thể thường.

(6) Ba nhiễm sắc thể 13.

(7) Ba nhiễm sắc thể 18.


A. II - (1); I - (2); III - (3); IV - (5); V - (4); VI - (6); VII - (7).
B. II - (1); I - (2); III - (3); IV - (5); V - (4); VI - (7); VII - (6).
C. II - (1); I - (2); III - (4); IV - (5); V - (3); VI - (7); VII - (6).
D. II - (1); I - (2); III - (5); IV - (3); V - (4); VI - (6); VII - (7).
Câu 38: Có các thao tác quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định qua kính hiển vi như sau: 
(1) Quan sát toàn bộ tiêu bản dưới vật kính 10x.

(2) Quan sát dưới vật kính 40x.

(3) Đặt tiêu bản lên kính hiển vi, nhìn từ ngoài vào để điều chỉnh cho vùng có mẫu vật trên tiêu bản vào giữa vùng sáng.

(4) Sơ bộ xác định vị trí của những tế bào đã nhìn thấy nhiễm sắc thể, chỉnh vùng có nhiều tế bào vào giữa trường kính.

Trình tự đúng của các thao tác trên là

A. (3) - (2) - (4) - (1).
B. (3) - (4) - (2) - (1).
C. (3) - (1) - (4) - (2).
D. (3) - (4) - (1) - (2).

Câu 39: Cho phép lai P: ♀AABb  ×  ♂AaBb. Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng? 

(1) Khi không xảy ra đột biến thì phép lai trên cho đời con F1 có tối đa 6 loại kiểu gen. 

(2) Khi cơ thể ♂ phát sinh giao tử, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác diễn ra bình thường thì cơ thể ♂ cho tối đa 6 loại giao tử. 

(3) Khi cơ thể ♀ phát sinh giao tử, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen AA không phân li trong giảm phân I. Các quá trình khác đều diễn ra bình thường thì phép lai trên cho tối đa 18 loại kiểu gen ở F1. 

(4) Trường hợp không có đột biến gen, không có đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể và không xảy ra đột biến ở giảm phân II, F1 xuất hiện con lai AAAbb thì cơ thể ♀ đã xảy ra đột biến số lượng nhiễm sắc thể trong giảm phân.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 40: Ở lúa, alen A: hạt tròn trội hoàn toàn so với alen a: hạt dài; alen B: gạo đục trội hoàn toàn so với alen b: gạo trong; alen D: gạo thơm trội hoàn toàn so với alen d: gạo không thơm. Biết rằng các gen đều trên NST thường, hai cặp gen A, a; B, b cách nhau 20cM và không có đột biến xảy ra. Phép lai P : Ab/aB Dd  ×  Ab/Ab Dd cho F1 có tỉ lệ hạt tròn, gạo đục, thơm bằng

A. 25%.
B. 12,5%.
C. 7,5%.
D. 37,5%.
Câu 41: Nghiên cứu thành phần kiểu gen ở một quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như sau:

	Thành phần kiểu gen
	Thế hệ F1
	Thế hệ F2
	Thế hệ F3
	Thế hệ F4
	Thế hệ F5

	AA
	0,81
	0,15
	0,2
	0,25
	0,16

	Aa
	0,18
	0,50
	0,4
	0,30
	0,48

	aa
	0,01
	0,35
	0,4
	0,45
	0,36


Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng về thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ? 

(1) Tất cả các thế hệ có thành phần kiểu gen đều không đạt trạng thái cân bằng di truyền. 

(2) Sự thay đổi thành phần kiểu gen ở F2 so với F1 là do các yếu tố ngẫu nhiên chi phối. 

(3) Sự thay đổi thành phần kiểu gen từ F2 đến F4 là do nhân tố giao phối không ngẫu nhiên (giao phối có lựa chọn) chi phối. 

(4) Sự thay đổi thành phần kiểu gen từ F4 qua F5 là do giao phối ngẫu nhiên chi phối.

A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 42: Khi quan sát hình (a) và (b) thể hiện cơ chế hoạt động của opêron LAC, một học sinh đã đưa ra một số nhận định. Trong các nhận định đó có mấy nhận định sai?
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(1) Hình a, khi môi trường có lactozơ, protein ức chế thay đổi cấu hình nên không bám vào vùng vận hành (O) làm tăng tốc độ hoạt động của nhóm gen cấu trúc Z, Y,

(2) Hình b, khi môi trường không có lactozơ nhưng nhóm gen cấu trúc Z, Y, A vẫn hoạt động bình thường do đã xảy ra đột biến làm thay đổi cấu trúc vùng vận hành (O), nên protein ức chế không bám vào vùng vận hành (O).

(3) Hình a, khi môi trường có lactozơ, protein ức chế thay đổi cấu hình nên không bám vào vùng vận hành (O) làm giảm tốc độ hoạt động của nhóm gen cấu trúc Z, Y, A.

(4) Hình b, khi môi trường không có lactozơ nhưng nhóm gen cấu trúc Z, Y, A vẫn hoạt động bình thường do xảy ra đột biến ở gen điều hòa đã làm thay đổi cấu trúc protein ức chế nên không bám vào vùng vận hành (O).

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 43: Dưới đây là trình tự nuclêôtit của một đoạn mARN đã được phiên mã từ một đoạn ADN của một loài vi khuẩn:

                 5’. . . AAXGAAGXAGAAUXUUGXUGAGUAAGUAGX . . . 3’

Đoạn mARN này có thể mã hóa cho đoạn pôlipeptit có số axit amin trong bao nhiêu trường hợp sau đây là đúng?

(1) 4.

(2) 5.

(3) 6.          
(4) 7.

(5) 8.

(6) 9.

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 44: Ở cà chua, mỗi tính trạng do 1 gen có 2 alen quy định, 2 tính trạng di truyền độc lập. Cho một cây (P) quả vàng, tròn lai với cây quả đỏ, lê được F1 toàn quả đỏ, tròn. Sau đó cho F1 tự thụ phấn được F2. Từ các cây quả đỏ, tròn F2 cho 1 cây tự thụ phấn, xác suất thu được cây quả vàng, lê ở F3 bằng bao nhiêu? Biết rằng không xảy ra đột biến.
A. 1/36.
B.  1/9.
C. 1/16.
D. 1/81.
Câu 45: Một quần thể ban đầu có toàn kiểu gen Aa, tự thụ phấn qua 3 thế hệ liên tiếp thì quần thể F3 sinh ra có thành phần kiểu gen như thế nào? Biết rằng alen đột biến a khi ở trạng thái đồng hợp thì cơ thể không có khả năng sinh sản.

A.  7/9 AA : 2/9 Aa.
B.  7/10 AA : 1/5 Aa : 1/10 aa.
C.  1/2 AA : 1/3 Aa : 1/6 aa.
D.  3/5 AA : 2/5 Aa.
Câu 46: Cho phép lai P: ♀AABb  ×  ♂AaBb. Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng? 

(1)  Khi không xảy ra đột biến thì phép lai trên cho đời con F1 có tối đa 6 loại kiểu gen. 

(2) Khi cơ thể ♂ phát sinh giao tử, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác diễn ra bình thường thì cơ thể ♂ cho tối đa 6 loại giao tử.  

(3) Khi cơ thể ♀ phát sinh giao tử, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen AA không phân li trong giảm phân I. Các quá trình khác đều diễn ra bình thường thì phép lai trên cho tối đa 18 loại kiểu gen ở F1. 

(4)  Trường hợp không có đột biến gen, không có đột biến cấu trúc NST và không xảy ra đột biến ở giảm phân II, F1 xuất hiện con lai AAAbb thì cơ thể ♀ đã xảy ra đột biến số lượng nhiễm sắc thể trong giảm phân.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 47: Phép lai P: XAXa BD/bd  ×  XaY Bd/bD, không có đột biến xảy ra nhưng có hoán vị gen ở cả 2 giới tính, mỗi gen quy định một tính trạng và các gen đều trội hoàn toàn thì số loại kiểu gen và số loại kiểu hình có phân biệt theo giới tính ở đời con là

A. 20 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.
B. 20 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.
C. 40 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.
D. 40 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.
Câu 48: Ở một loài thực vật, cho cây hoa trắng (P) tự thụ phấn thu được F1 có tỉ lệ 75% cây hoa trắng : 18,75% cây hoa đỏ : 6,25% cây hoa vàng. Cho tất cả các cây hoa đỏ F1 tự thụ phấn, sau đó lấy tất cả các hạt của chúng đem gieo, khi phát triển thành cây F2 thì theo lí thuyết tỉ lệ các cây cho hoa vàng ở F2 bằng bao nhiêu? Biết rằng không có đột biến xảy ra.

A.  1/4.
B.  5/6.
C.  1/9.
D. 1/6.
Câu 49: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, xét các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau, các cá thể trong quần thể sống, sinh sản như nhau và không chịu tác động bởi các nhân tố nào khác. Cho hệ xuất phát (P): 100%AaBbDd, ở thế hệ F2 tỉ lệ tất cả các dòng thuần chủng sinh ra là

A. 75%.
B. 42,19%.
C. 37,5%.
D. 20,81%.
Câu 50: Ở động vật, alen A trội hoàn toàn so với alen a, B trội hoàn toàn so với b. Có các phép lai sau:

(1) XAXa  × XAY.
(2) Bb × bb.
(3) XAXa  × XaY.                 

(4) Bb × Bb.
(5)  XAXA  × XaY.
(6)  XaXa  × XAY.

Có bao nhiêu phép lai trên sinh con lai có kiểu hình phân bố đồng đều ở 2 giới tính?

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.
----------- HẾT ----------
Mã đề thi: 355            
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